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ĐỀ SỐ 1 

 

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) 

Ghi lại vào bài  những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

 Câu 1. Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí: 

A. Bên trái hình chiếu đứng.    B. Bên phải hình chiếu đứng. 

C. Bên trên hình chiếu đứng.        D. Bên dưới hình chiếu đứng. 

Câu 2. Hình chiếu đứng có hướng chiếu: 

A. Từ trước tới.        B. Từ trên xuống.   

C. Từ bên trái sang.       D. Từ bên phải sang. 

Câu 3. Các khối hình trụ được tạo thành bằng cách: 

A. Quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định. 

B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố đinh. 

C. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định. 

D. Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 4. Hình cắt là: 

A. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt. 

B. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt. 

C. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt. 

D. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt. 

Câu 5. Mặt bằng của ngôi nhà dùng để: 

A. Diễn tả hình dạng bên ngoài của ngôi nhà. 

B. Diễn tả kích thước và các bộ phận của ngôi nhà theo chiều cao. 

C. Diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, bộ phận nội thất của ngôi nhà 

D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 6. Quy ước chung về ren nhìn thấy: 

A. Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 

3

4
vòng. 

B. Đường đỉnh ren và đường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm. 

C. Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền mảnh. 

D. Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.  

 



II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) 

Câu 1 (1 điểm): Thế nào là bản vẽ kĩ thuật, có mấy loại? 

Câu 2 (2 điểm): Nêu nội dung của bản vẽ lắp, Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm các bước 

nào? 

Câu 3 (1 điểm): Nêu quy ước vẽ ren lỗ (ren trong)? 

Câu 4 (3 điểm): Hình chiếu 

 Trên bản vẽ, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các 

hướng chiếu khác nhau. 

 Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu 

cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 

  Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của vật thể sau.  

(Theo tỉ lệ 1:1 với kích thước cho trên hình vẽ)./. 
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ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ SỐ 1 

I: Trắc nghiệm (3 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D A C B C   A, D 

II: Tự luận (7 điểm).  

Câu Đáp án Điểm 

1 

Bản vẽ kỹ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kỹ thuật dưới 

dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo các quy tắc thống nhất và 

thường vẽ theo tỉ lệ. 

Hai loại bản vẽ kỹ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là: 

- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế 

tạo, lắp ráp, sử dụng… các máy và thiết bị. 

- Bản vẽ xây dựng: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi 

công, sử dụng … các công trình kiến trúc và xây dựng. 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

2 

Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu sản phẩm và vị trí tương 

quan giữa các chi tiết của sản phẩm. 

Bản vẽ lắp là tài liệu kỹ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp 

ráp và sử dụng sản phẩm. 

   Trình tự đọc  bản vẽ lắp: Khung tên, Bảng kê, Hình biểu diễn, 

Kích thước, Phân tích chi tiết, Tổng hợp. 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

3 

- Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm. 

- Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 

¾ vòng. 

- Vòng đỉnh ren vẽ kín bằng nét liền đậm 

0,5 

0,25 

 

0,25 

4 

 

3,0 
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